
 

 

 
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Số:              /TB-SYT 

 
Hải Phòng, ngày       tháng 4 năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO 

CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH  

TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY 

 

 

Thực hiện Nghị định số 109/2021/NĐ-CP ngày 08/12/2021 Quy định cơ sở 

y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy, Sở Y tế thông báo danh sách 

các cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy đến thời điểm ngày 

01/4/2023 như sau (Có danh sách kem theo); 

 

Đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện xác định tình trạng 

nghiện ma túy khi tiến hành xác định tình trạng nghiện ma túy và lưu trữ hồ sơ 

phải theo đúng các quy định về chuyên môn của Bộ Y tế và các quy định, quy 

trình thủ tục theo đúng quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP của Chính 

phủ./. 

 

Nơi nhận:                                                           
- BGĐ SYT; 

- Công An TP; 

- Sở LĐTB&XH; 

- Văn phòng SYT (để đăng tải trên Website SYT); 

- Lưu: VT, NVY(3).   

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Huy Thục 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN  

XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG NGHIỆN MA TÚY 

 

S 

TT 

Đơn vị Địa chỉ Số điện thoại 

1 Trường Lao động xã hội 

Thanh Xuân 

Số 50 Nguyễn Văn Hới, 

Thành Tô, Hải An 

0975729694 

2 Cơ sở cai nghiện ma túy số 

2 

Xã Đại Thắng, Tiên Lãng 02253839563 

3 BV Tâm Thần Hải Phòng Cụm 2, Đông Khê, Ngô 

Quyền 

02253722763 

4 TTYT Huyện An Dương TDP 3, thị trấn An 

Dương, An Dương 

0963828879 

5 TYT Xã Hồng Thái Thôn Kiều Đông, Hồng 

Thái, An Dương 

0936843895 

0869518086 

6 TYT Xã Đại Bản Thôn Đại Đồng, Đại Bản, 

An Dương 

0395418842 

7 TYT Xã Tân Tiến Thôn Bắc, Tân Tiến, An 

Dương 

0973295036 

8 TYT Xã Nam Sơn Thôn Cách Hạ, Nam Sơn, 

An Dương 

0977171602 

9 TYT Xã Hồng Phong Đình Ngọ, Hồng Phong, 

An Dương 

0395947888 

10 TYT Xã Lê Lợi Thôn Tràng Duệ, Lê Lợi, 

An Dương 

0936985541 

11 TYT Xã An Đồng Thôn Vĩnh Khê, An 

Đồng, An Dương 

0914562586 

12 TYT Xã An Hòa Thôn Ngọ Dương 1, An 

Hòa, An Dương 

0763394525 

13 TYT Xã An Hưng Thôn Nam Hòa, An 

Hưng, An Dương 

0904041344 

14 Cơ sở Methadone Thủy 

Triều 

Thôn 2, xã Thủy Triều, 

Thủy Nguyên 

02253573007 

0769205073 

15 
TYT xã Phả Lễ 

Thôn 2, xã Phả Lễ, Thủy 

Nguyên 

02253875285 

0973998116 

16 
TYT xã Cao Nhân 

Thôn 4, xã Cao Nhân, 

Thủy Nguyên 
02253673365 
0904346785 



 

 

17 
TYT xã Lâm Động 

Thôn Hầu, xã Lâm Động, 

Thủy Nguyên 

02253774201 

0936029246 

18 
TYT xã Phù Ninh 

Phố Mới, xã Phù Ninh, 

Thủy Nguyên 

02253674904 

0389015359 

19 
TYT xã Tam Hưng 

Xóm 5, xã Tam Hưng, 

Thủy Nguyên 

02253875775 

0914576273 

20 
TYT xã Ngũ Lão 

Thôn 7, xã Ngũ Lão, 

Thủy Nguyên 

02253775586 

0936400825 

21 
TYT xã Thủy Triều 

Thôn 2, xã Thủy Triều, 

Thủy Nguyên 

02253774622 

0936080936 

22 

TYT Thị trấn Minh Đức 

Tổ dân phố Hoàng Tôn, 

Minh Đức, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

02253675199 

0906126634 

23 

TYT Thị trấn Núi Đèo 

Bạch Đằng 1, thị trấn Núi 

Đèo, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 

02253774021 

0969344508 

24 
TYT xã Lại Xuân 

Thôn 8, xã Lại Xuân, 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 

02253673348 

0983476385 

25 
TYT xã Hợp Thành 

Xã Hợp Thành, Thủy 

Nguyên, Hải Phòng 

02253673350 

0914259651 

26 
TYT xã Hoàng Động 

Thôn 4, xã Hoàng Động, 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 

02253774227 

0783175364 

27 
TYT xã Dương Quan 

Thôn Áp Tràn, xã Dương 

Quan, Thủy Nguyên 

02253972537 

0977359236 

28 

TYT xã Kênh Giang 

Xóm Phản, xã Kênh 

Giang, Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 

02253574856 

0948194603 

29 
TYT xã Đông Sơn 

Thôn 3, xã Đông Sơn, 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 

02253573016 

0394075286 

30 

TYT xã Quảng Thanh 

Thôn Giữa, xã Quảng 

Thanh, Thủy Nguyên, 

Hải Phòng 

02253646561 

0963632581 

31 
TYT xã Liên Khê 

Thôn 2, xã Liên Khê, 

Thủy Nguyên, Hải Phòng 

02253975246 

0936585004 

32 
TYT xã Minh Tân 

Xã Minh Tân, Thủy 

Nguyên 

02253975851 

0934225484 

33 
TYT xã Thủy Sơn 

Thôn 4, xã Thủy Sơn, 

Thủy Nguyên 

02253774328 

0335340352 

34 
TYT xã Mỹ Đồng 

Thôn 6, xã Mỹ Đồng, 

Thủy Nguyên 
0904952535 

35 
TYT xã Phục Lễ 

Thôn Trung, xã Phục Lễ, 

Thủy Nguyên 

02253575723 

0916492184 

36 
TYT xã Lưu Kỳ 

Thôn Hang Lương, xã 

Lưu Kỳ, Thủy Nguyên 

02253915032 

0936525760 



 

 

37 
TYT xã Lưu Kiếm 

Xã Lưu Kiếm, Thủy 

Nguyên 

02253692141 

0386707609 

38 
TYT xã Hòa Bình 

Thôn 8, xã Hòa Bình, 

Thủy Nguyên 

02253774327 

0963245828 

39 
TYT xã Lập Lễ 

Thôn Bảo Kiếm, xã Lập 

Lễ, Thủy Nguyên 

02253875638 

0816001156 

40 
TYT xã Kỳ Sơn 

Xã Kỳ Sơn, Thủy 

Nguyên 

02253673918 

0974736165 

41 
TYT xã An Sơn 

Thôn 7, xã An Sơn, Thủy 

Nguyên 

02253673364 

0982546084 

42 
TYT xã An Lư 

Xóm An Lợi, xã An Lư, 

Thủy Nguyên 

02253774572 

0932374341 

43 
TYT xã Tân Dương 

Phố Mới, xã Tân Dương, 

Thủy Nguyên 

02253774096 

0789316548 

44 
TYT xã Kiền Bái 

Thôn 4, xã Kiền Bái, 

Thủy Nguyên 

02253773380 

0963359785 
 

Tổng số: 44 cơ sở 
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